
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÚ Y 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Dịch vụ công 
trực tuyến

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC

Tên TTHC 
được sửa đổi, 

bổ sung
Địa điểm tiếp nhận

Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

1 1.011475 Cấp Giấy 
chứng nhận cơ 
sở an toàn dịch 
bệnh động vật 
(trừ cơ sở an 
toàn dịch bệnh 
theo yêu cầu 
của nước nhập 
khẩu)

Cấp Giấy 
chứng nhận cơ 
sở an toàn 
dịch bệnh 
động vật (trừ 
cơ sở an toàn 
dịch bệnh theo 
yêu cầu của 
nước nhập 
khẩu)

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường 
Lê Lợi, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

x - Luật Thú y số 79/2015/QH13;
- Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của 
15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về quy 
định phân quyền, phân cấp và phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước về chăn nuôi và thú y;
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- Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác 
thú y;
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định khung giá dịch vụ 
tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 
động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

2 1.011477 Cấp lại Giấy 
chứng nhận cơ 
sở an toàn dịch 
bệnh động vật 
(trừ cơ sở an 
toàn dịch bệnh 
theo yêu cầu 
của nước nhập 

Cấp lại Giấy 
chứng nhận cơ 
sở an toàn dịch 
bệnh động vật 
(trừ cơ sở an 
toàn dịch bệnh 
theo yêu cầu 
của nước nhập 

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường 

x - Luật Thú y số 79/2015/QH13;
- Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của 
15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
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khẩu) khẩu) Lê Lợi, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về quy 
định phân quyền, phân cấp và phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước về chăn nuôi và thú y;
- Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác 
thú y;
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 
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14/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định khung giá dịch vụ 
tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 
động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

3 1.011478 Cấp Giấy 
chứng nhận 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
động vật (trừ 
vùng an toàn 
dịch bệnh cấp 
tỉnh và vùng 
an toàn dịch 
bệnh phục vụ 
xuất khẩu)

Cấp Giấy 
chứng nhận 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
động vật (trừ 
vùng an toàn 
dịch bệnh cấp 
tỉnh và vùng 
an toàn dịch 
bệnh phục vụ 
xuất khẩu)

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường 
Lê Lợi, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

x - Luật Thú y số 79/2015/QH13;
- Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của 
15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về quy 
định phân quyền, phân cấp và phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước về chăn nuôi và thú y;
- Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác 
thú y;
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định khung giá dịch vụ 
tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 
động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

4 1.011479 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
động vật (trừ 
vùng an toàn 
dịch bệnh cấp 
tỉnh và vùng 
an toàn dịch 
bệnh phục vụ 
xuất khẩu)

Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
vùng an toàn 
dịch bệnh 
động vật (trừ 
vùng an toàn 
dịch bệnh cấp 
tỉnh và vùng 
an toàn dịch 
bệnh phục vụ 
xuất khẩu)

- Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136 đường 
Lê Lợi, phường Trần 
Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành 

x - Luật Thú y số 79/2015/QH13;
- Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của 
15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 
môi trường số 146/2025/QH15;
- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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chính công cấp xã nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 09/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về quy 
định phân quyền, phân cấp và phân 
định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước về chăn nuôi và thú y;
- Thông tư số 20/2026/TT-BNNMT 
ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 
động vật;
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác 
thú y;
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về quy định khung giá dịch vụ 
tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 
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động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ 
kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.
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